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Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Chủ động tiếp cận thông tin.               B. Tôn trọng quyền lợi của người khác.
C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.          D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .
B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.
D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.

Câu 3: Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Trách nhiệm hình sự.
B. Xử lý kỷ luật.

C. Châm trước, rút kinh nghiệm.
D. Xử phạt hành chính.

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Xử lý hành vi tham nhũng.
B. Từ chối đơn tố cáo nặc danh.

C. Công khai bí quyết kinh doanh.
D. Làm sai lệch kết quả bầu cử.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử, ứng cử ?

A. Gian lận kết quả bầu cử.
B. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên.

C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu.
D. Công khai nội dung bỏ phiếu.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. theo dõi kết quả bầu cử.             B. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.
C. chứng kiến việc niêm phong hòm phiếu.
D. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm

A. trình bày không trung thực sự việc.
B. trình bày trung thực sự việc.
C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.
D. từ chối mọi quyết định giải quyết.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có quyền

A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực.
B. nhờ xã hội đen giải quyết trước.

C. ủy quyền cho luật sư khiếu nại.
D. sử dụng bạo lực để uy hiếp.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều có quyền được
A. từ chối nghĩa vụ quân sự.
B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia.
D. phổ biến đường lối quốc phòng.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Phá bỏ thủ tục lạc hậu.
B. Đăng ký nghĩa vụ quân sự.
C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.
D. Giữ gìn nét đẹp truyền thống.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền

A. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín.

B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác khi tự ý vào nhà người khác để

A. cấp cứu người bị nạn.
B. kiểm tra căn cước công dân.

C. tuyên truyền bán hàng đa cấp.
D. giới thiệu dịch vụ bảo hiểm.
II. Phần trắc nghiệm Đúng- Sai.

Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  

Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

a. Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ. S

b. Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh.Đ

c. Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Đ

d. Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội.Đ

Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  

Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều người bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không biết mình có được tham gia bỏ phiếu hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

a. Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền. Đ

b. Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh hưởng.Đ

c. Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại nhà là hợp lý.Đ

d. Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân của mình.S

Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 
Do có mâu thuẫn với ông A (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã N), bà D đã làm đơn tố cáo với nội dung sai sự thật và chia sẻ thông tin này đến nhiều người nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông A. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung tố cáo là sai sự thật. Ông A đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ ăn, mặc dù được minh oan nhưng danh dự, uy tin của ông A đã bị ảnh hưởng.

a. Mọi công dân khi thực hiện quyền tố cáo không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà mình tố cáo.S

b. Việc khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống là thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật.S

c. Công dân khi tiến hành tố cáo cần phải tìm hiểu kỹ sự việc, chỉ tố cáo những nội dung mà có căn cứ cho là đúng pháp luật.Đ

d. Hành vi vi phạm của bà D khi thực hiện quyền tố cáo chỉ gây hậu quả to lớn đối với chính bà D đó là bà bị khởi tố hình sự.S

Câu 4: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  

Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa đặt nói xấu anh K trên mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. Bức xúc nên anh K cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh M chồng chị Q đánh anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con chị Q về nhà mình và giữ trong nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q.

a. Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.Đ

b. Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình.S

c. Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.S

d. Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.Đ

II. Phần tự luận.
Câu 1. (2 điểm). Hành vi, việc làm của các chủ thể dưới đây là thực hiện đúng hay vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc? Vì sao?

a. K khuyên bạn bè không nên xem một bộ phim nước ngoài vì có nhiều thông tin sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, đường lối quân sự của Việt Nam.
b. H chỉnh sửa ảnh và đăng tải thông tin sai lệch về tình hình chính trị - xã hội đất nước lên mạng xã hội để tăng lượng tương tác.

c. X từ chối khi được người quen gợi ý hỗ trợ để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

d. N khuyên một người bạn trong lớp không nên chia sẻ lại các thông tin tiêu cực, bất mãn với chính quyền lên mạng xã hội.
Câu 2. (1 điểm). Mẹ dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đưa  T đi du học để sau này kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, T không đồng ý, T muốn cố gắng thi đỗ và học vào trường quân sự rồi phấn đấu rèn luyện để trở thành một sĩ quan quân đội. Biết được dự định của T, mẹ tỏ thái độ phản đối khiến T rất khó xử.
Nếu là T em sẽ thuyết phục mẹ như thế nào?

